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PHẦN I: LÝ THUYẾT
Câu 1- Khi co dãn vì nhiệt  bị ngăn cản có thể gây ra kết quả gì? Cho ví dụ?
 TL: Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra lực rất lớn.
VD: Khinh khí cầu, nhiệt kế, rơle nhiệt trong bàn ủi, để khe hở trên đường ray xe lửa để không gây hư hỏng đường ray…
 Câu 2:  Băng kép khi bị đốt nóng hay làm lạnh đều như thế nào? Nêu ứng dụng của băng kép.
   TL:  Băng kép khi bị đốt nóng hay làm lạnh đều cong lại.
          Khi bị đốt nóng: Băng kép cong về phía kim loại giãn nở vì nhiệt ít hơn
          Khi bị làm lạnh: Băng kép cong về phía kim loại giãn nở vì nhiệt nhiều hơn
-         Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện.
Áp dụng: ví dụ về các loại băng kép được ứng dụng trong đời sống và khoa học kĩ thuật 
-         Băng kép có trong bàn là điện
Câu 3: Nhiệt kế là gì? Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Kể tên các loại nhiệt kế thường gặpvà nêu công dụng của chúng.
TL: Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ.
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
Các loại nhiệt kế thường gặp: Nhiệt kế rượu  đo nhiệt độ không khí , nhiệt kế y tế  đo nhiệt độ cơ thể người, nhiệt kế thuỷ ngân đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.
Câu 4: Hãy cho biết nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong thang nhiệt độ Xen-xi-út và thang nhiệt độ Fa-ren-hai
TL: Trong thang nhiệt độ Xenxiut: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC, của hơi nước đang sôi là 100oC
Trong thang nhiệt độ Farenhai: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 32oF, của hơi nước đang sôi là 212oF.
PHẦN II: BÀI TẬP
Câu 1:  Hãy tính ra độ F của các nhiệt độ sau: 100C , 150C,  200C,  300C,  320C ,  350C, 370C,  400C,   450C, 53  oC; 55  oC; ; 65  oC; 70 oC; 75  oC; 85  oC;  90  oC; 
Câu 2:. Hãy tính ra độ C của các nhiệt độ sau: 680F, 860F, 900F, 1040F, 1100F ,38oF
HD: 
Câu 1:                                                                          câu 2:
 370C = 00C + 370C                                                       860F = (860F – 320F) : 1,8 
           = 320F +( 37 . 1,80F  )                                                  = 540F : 1,8
           = 320F + 66,60F = 98,60F                                             = 300C
Các số còn lại các em tự làm 
PHẦN III: VẬN DỤNG
Câu 1.Tại sao chỗ tiếp nối 2 đầu thanh ray xe lửa người ta phải chừa 1 khe hở?
TL: Vì khi trời nóng đường ray nở ra dài ra. Do đó, nếu không để khe hở, sự nở vì nhiệt của đường ray sẽ bị ngăn cản, gây ra lực lớn làm cong đường ray.
Câu 2. Tại sao khi lắp máy điều hòa nhiệt độ người ta không lắp gần mặt đất mà phải lắp cách mặt đất từ 2,5m đến 3,0m?
TL: Vì không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.khi lắp máy lạnh ở trên cao,lớp không khí ở trên nặng hơn sẽ đi xuống, lớp không khí ở dưới nhẹ đi lên làm cả phòng được mát.
Câu 3: tại sao bảng chai độ của nhiệt kế y tế không có nhiệt độ dưới 350C và trên 420C .
TL: vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ 350C đến 420C .
Câu 4: Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì ? Cấu tạo như vậy, có tác dụng gì ?
Trả lời: Trong ống quản ở gần bầu nhiệt kế có một chỗ thắt. Chỗ thắt này có tác dụng ngăn không cho thuỷ ngân tụt xuống khi đưa bầu nhiệt kế ra khỏi cơ thể. 
Câu 5.Tại sao khi rót nước sôi vào 1 cốc thuỷ tinh thì cốc dày sẽ dễ bị vỡ hơn cốc thuỷ tinh mỏng? Để hạn chế việc này ta phải làm sao?
TL: Khi rót nước vào cốc thủy  tinh dày thì lớp thủy tinh bên trong tiếp xúc với nước, nóng lên trước và dãn nở, trong khi lớp thủy tinh bên ngoài chưa kịp nóng lên và chưa dãn nở. kết quả là lớp thủy tinh bên ngoài chịu lực tác dụng từ trong ra và cốc bị vỡ. 
      Với cốc mỏng, thì lớp thủy tinh bên trong và bên ngoài nóng lên và dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ. 
Hạn chế: Rót nước sôi từ  từ vào ly, luộc sơ ly thủy tinh trước khi sử dụng, trước khi rót nước sôi vào thì ta để một cái muỗng bằng kim loại vào trong ly....



